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KẾ HOẠCH 

Giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt  

trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026 

 

Thực hiện Công văn số 4607/VP-KGVX ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 447/KH-BYT 

ngày 18/3/2026 của Bộ Y tế; Kế hoạch số 4063/KH-SYT ngày 07/5/2026 của Sở 

Y tế Hà Nội về giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt 

trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. 

Để chủ động phòng, chống và sẵn sàng đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh bại liệt trên địa bàn, UBND phường Ngọc Hà ban hành Kế hoạch giám sát 

và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt trên địa bàn phường năm 

2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đảm bảo phòng, chống dịch bệnh bại liệt kịp thời; tiếp tục bảo vệ thành 

quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được từ năm 2000 tại Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tăng cường Hệ thống giám sát liệt mềm cấp (LMC)/bại liệt để đạt các chỉ 

tiêu trên quy mô cấp thành phố: 

+ Tỷ lệ phát hiện ca LMC ≥ 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi. 

+ Tỷ lệ ca LMC được lấy đủ 2 mẫu phân đúng tiêu chuẩn đạt ≥ 80%. 

+ Tỷ lệ ca LMC được điều tra di chứng trong vòng 60 ngày đạt ≥ 80%. 

- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng các loại vắc xin bại liệt (bOPV, IPV) trong tiêm 

chủng thường xuyên cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn phường đạt ≥ 95%.  

- Triển khai hoạt động rà soát tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học 

tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học đạt các chỉ tiêu: (i) 100% trẻ được rà soát tiền 

sử tiêm chủng các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) khi 

nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học; (ii) Ít nhất 95% trẻ được xác 

định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc xin bại liệt (bOPV, IPV) 

được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh; (iii) Đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- 100% trường hợp LMC dương tính với vi rút bại liệt hoặc mẫu môi 

trường dương tính với vi rút bại liệt được điều tra và xử lý kịp thời theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo 

- Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND phường xây dựng Kế hoạch và 

tổ chức triển khai Kế hoạch giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh bại liệt trên địa bàn năm 2026. 

- Thường xuyên phối hợp với Trạm y tế phường theo dõi, nắm bắt thông tin 

về tình hình dịch bệnh bại liệt trên thế giới, tại Việt Nam, Hà Nội, trên địa bàn 

phường để kịp thời chỉ đạo đảm bảo Kế hoạch được triển khai hiệu quả. 

2. Tăng cường hệ thống giám sát 

- Trạm y tế phường tăng cường thực hiện giám sát LMC/bại liệt theo 

Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh bại liệt tại Quyết định số 5142/QĐ-BYT 

ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng 

chống bệnh bại liệt” và các hướng dẫn của Bộ Y tế được cập nhật.  

- Tăng cường phát hiện, báo cáo các trường hợp liệt mềm cấp nghi bại liệt 

tại các bệnh viện, phòng khám thông qua danh sách trường hợp LMC theo định 

nghĩa ca giám sát, báo cáo thường xuyên cho khối dự phòng để phối hợp điều 

tra, lấy mẫu.  

- Tăng cường công tác điều tra, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát tích cực phát 

hiện các trường hợp LMC/bại liệt, đặc biệt với tất cả trẻ dưới 15 tuổi có các triệu 

chứng liệt mềm cấp tại các bệnh viện để đảm bảo không bỏ sót ca bệnh. Triển 

khai các hoạt động giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm những dấu hiệu 

cảnh báo các trường hợp liệt mềm cấp nghi bại liệt tại cộng đồng để tiến hành điều 

tra, lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca bệnh và tránh bỏ xót tại cộng đồng.  

- Giám sát chủ động với tần xuất thường xuyên hơn tại bệnh viện, phòng 

khám và giám sát tích cực ca bệnh tại cộng đồng, đặc biệt tại các vùng nguy cơ 

cao và vùng có "khoảng trống" thông tin giám sát. 

- Phối hợp cùng Bộ Y tế, Sở Y tế (khi có yêu cầu) trong hoạt động giám sát 

tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện quản lý, điều tra, 

theo dõi bệnh nhi LMC có tình trạng suy giảm miễn dịch nhằm mục đích phát 

hiện và quản lý các trường hợp mang vi rút bại liệt hoang dại, vi rút có nguồn 

gốc vắc xin biến đổi di truyền và trường hợp đào thải kéo dài vi rút chủng Sabin 

từ vắc xin để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh bại liệt. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát LMC thông qua 

tập huấn và giám sát hỗ trợ (có thể lồng ghép vào các hoạt động giám sát bệnh 

truyền nhiễm có vắc xin trong TCMR). 

3. Duy trì và nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng 

- Tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng trong Chương trình TCMR trên 

địa bàn phường, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp chưa được uống, tiêm 
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hoặc uống, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bại liệt. Duy trì việc tổ chức buổi 

tiêm chủng thường xuyên hàng tháng trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vắc 

xin bại liệt đạt trên 95%; thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng trong 

Chương trình TCMR chưa được tiêm chủng đầy đủ càng sớm càng tốt, không 

để xảy ra các khu vực trống tiêm chủng.   

- Triển khai Kế hoạch liên ngành số 980/KH-BYT-BGDĐT ngày 

19/7/2023 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp triển khai kiểm 

tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học; Kế hoạch số 213/KH-UBND 

ngày 16/8/2023 của UBND Thành phố về việc kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù 

liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 24/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà về kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại 

các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường Ngọc Hà trong đó đặc biệt 

lưu ý đến tỷ lệ uống vắc xin và tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh bại liệt nhằm bảo 

đảm đủ liều vắc xin chứa thành phần bại liệt theo quy định.  

- Tăng cường tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, kiểm tra các cơ sở tiêm 

chủng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý, sử dụng vắc xin bảo đảm 

an toàn và hiệu quả.  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân, cha mẹ học sinh 

đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều để chủ động phòng bệnh. 

4. Đáp ứng khi có ca bệnh hoặc mẫu môi trường dương tính với vi rút 

bại liệt 

- Kích hoạt đội đáp ứng nhanh, khẩn trương điều tra dịch tễ, đánh giá nguy 

cơ dịch bệnh lây lan. 

- Thực hiện điều tra, giám sát và báo cáo theo hướng dẫn tại Quyết định số 

5142/QĐBYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng 

chống bệnh bại liệt và các hướng dẫn giám sát, báo cáo của Bộ Y tế.  

- Khi có dịch bệnh bại liệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin 

bại liệt phù hợp: (i) Khoanh vùng và tổ chức ngay chiến dịch tiêm chủng đáp ứng 

bằng vắc xin phù hợp với mục tiêu đạt độ bao phủ trên 95% trong thời gian ngắn 

nhất; (ii) Chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư và nhân lực cho các tình huống khẩn cấp. 

- Đảm bảo hậu cần, thuốc, vắc xin, thiết bị, vật tư, hóa chất phục vụ công 

tác phòng, chống bệnh bại liệt theo phương châm bốn tại chỗ.  

5. Truyền thông nguy cơ 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh bại liệt phù hợp 

từng nhóm đối tượng trong cộng đồng và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông: qua hệ thống đài truyền thanh 

của phường; trang web, áp phích của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trạm y tế 
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và qua truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Nội dung đơn giản, dễ hiểu và 

phương pháp truyền thông phong phú để mọi người dân dễ tiếp thu và thực hiện. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội 

- Tham mưu UBND phường xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát và 

đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch bệnh bại liệt trên địa bàn phường Ngọc Hà 

năm 2026; Chủ động tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường tổ 

chức chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch; tổ 

chức kiểm tra đột xuất về công tác phòng chống dịch để kịp thời chỉ đạo, hướng 

dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đa dạng các hoạt 

động truyền thông về biện pháp phòng chống bại liệt trong cộng đồng, đặc biệt 

là công tác tiêm chủng chủ động phòng chống bại liệt trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch tại trạm Y tế và các 

cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn. 

2. Trạm Y tế phường 

- Là cơ quan thường trực về đảm bảo công tác chuyên môn, chịu trách 

nhiệm toàn diện trước UBND phường về triển khai các hoạt động về giám sát và 

phòng chống bệnh bại liệt trên địa bàn phường. 

- Trường hợp có ca bệnh hoặc mẫu môi trường dương tính trên địa bàn 

thực hiện kích hoạt đội đáp ứng nhanh, khẩn trương điều tra dịch tễ, đánh giá 

nguy cơ dịch bệnh lây lan; thực hiện điều tra, giám sát và báo cáo theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 5142/QĐBYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

giám sát và phòng chống bệnh bại liệt. 

- Khi có dịch bệnh bại liệt, khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin 

bại liệt phù hợp: (i) Khoanh vùng và tổ chức ngay chiến dịch tiêm chủng đáp ứng 

bằng vắc xin phù hợp với mục tiêu đạt độ bao phủ trên 95% trong thời gian ngắn 

nhất; (ii) Chuẩn bị sẵn sàng nguồn vật tư và nhân lực cho các tình huống khẩn cấp. 

- Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn cho nhân viên y tế về giám sát liệt mềm 

cấp theo chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội; thực hiện giám sát 

hỗ trợ các điểm trạm y tế. Tập huấn cho cán bộ tiêm chủng, kiểm tra các cơ sở 

tiêm chủng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý, sử dụng vắc xin bảo 

đảm an toàn và hiệu quả. 

- Tăng cường giám sát LMC, lấy mẫu bệnh phẩm, phát hiện sớm các 

trường hợp mắc để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát, lây lan; xử 
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lý triệt để ổ dịch (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhập trực tuyến thông 

tin các trường hợp liệt mềm cấp trong 48 giờ kể từ khi có chẩn đoán và các 

trường hợp bại liệt theo quy định của Thông tư số 54/2015/TT-BYT; xử lý triệt 

để ổ dịch (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

- Tăng cường quản lý đối tượng tiêm chủng trong Chương trình TCMR 

trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp chưa được uống, tiêm hoặc 

uống, tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng bại liệt. Duy trì việc tổ chức buổi tiêm 

chủng thường xuyên hàng tháng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng vắc xin bại liệt đạt 

trên 95%; thực hiện tiêm bù, tiêm vét cho các đối tượng trong Chương trình 

TCMR chưa được tiêm chủng đầy đủ càng sớm càng tốt, không để xảy ra các 

khu vực trống tiêm chủng. 

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 24/10/2025 của UBND 

phường Ngọc Hà về kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại 

các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường Ngọc Hà trong đó có hoạt động 

tiêm/uống vắc xin bại liệt cho trẻ chưa uống/tiêm hoặc chưa/uống tiêm đủ liều. 

- Tăng cường truyền thông về biện pháp phòng chống bại liệt trong cộng 

đồng, đặc biệt là công tác tiêm chủng chủ động phòng chống bệnh bại liệt. 

- Dự trù thiết bị, vật tư, hoá chất phục vụ công tác phòng, chống bệnh bại 

liệt theo phương châm “4 tại chỗ”. 

3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị  

Bố trí kinh phí cho các hoạt động triển khai tại địa phương theo Kế hoạch 

số 01/KH-UBND ngày 05/01/2026 của UBND thành phố Hà Nội về Phòng, 

chống dịch thành phố Hà Nội năm 2026 và Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 

09/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về TCMR giai đoạn 03 năm (2026-

2028) tại thành phố Hà Nội. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/01/2026 của 

UBND phường về Phòng, chống dịch trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026. 

4. Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao  

Phối hợp Trạm Y tế, Phòng Văn hoá - Xã hội biên tập tin bài về phòng 

chống bệnh bại liệt, triển khai phát thanh thông tin, tuyên truyền trên địa bàn 

phường và bằng nhiều hình thức đặc biệt là trên Trang tin điện tử, các phương 

tiện thông tin đại chúng… để nâng cao kiến thức, nhận thức của người dân, qua 

đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.  

5. Các trường học trên địa bàn phường 

- Phối hợp cùng ngành Y tế tổ chức triển khai Kế hoạch số 980/KH-BYT-

BGDĐT ngày 19/7/2023 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp 

triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học; Kế hoạch số 

213/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND Thành phố về việc kiểm tra tiền sử 
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và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 24/10/2025 

của UBND phường Ngọc Hà về kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ 

nhập học tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường Ngọc Hà trong 

đó có hoạt động tiêm/uống vắc xin bại liệt cho trẻ chưa uống/tiêm hoặc 

chưa/uống tiêm đủ liều. 

- Phối hợp cùng ngành Y tế tổ chức truyền thông trên các kênh thông tin 

nhà trường cho cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh các biện pháp phòng, chống 

bệnh bại liệt và sự cần thiết đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng 

dẫn của ngành y tế. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức Chính trị-

Xã hội phường 

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia thực 

hiện Kế hoạch; Phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo triển khai công tác phòng chống 

bệnh bại liệt sâu rộng trên toàn phường.  

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cho thành viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc 

phường, công nhân lao động, nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch và tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng.  

7. Các Tổ dân phố trên địa bàn phường  

- Phối hợp cùng ngành Y tế tổ chức truyền thông trên các kênh thông tin 

nhà trường cho người dân, đặc biệt người chăm sóc trẻ, các cha mẹ về các biện 

pháp phòng, chống bệnh bại liệt và sự cần thiết đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, 

đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. 

8. Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn phường 

- Tăng cường phát hiện, báo cáo các trường hợp liệt mềm cấp nghi bại liệt 

tại các bệnh viện, phòng khám thông qua danh sách trường hợp liệt mềm cấp 

theo định nghĩa ca giám sát tại Quyết định số 5142/QĐBYT ngày 11/12/2014 

của Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh bại liệt, đặc biệt với tất 

cả trẻ dưới 15 tuổi có các triệu chứng liệt mềm cấp tại các bệnh viện để đảm bảo 

không bỏ sót ca bệnh đồng thời báo cáo thường xuyên cho khối dự phòng để 

phối hợp điều tra, lấy mẫu. 

 - Phối hợp cùng Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội (khi có yêu cầu) để tổ chức giám 

sát tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện quản lý, điều 

tra, theo dõi bệnh nhi liệt mềm cấp có tình trạng suy giảm miễn dịch nhằm mục 

đích phát hiện và quản lý các trường hợp mang vi rút bại liệt hoang dại, vi rút có 

nguồn gốc vắc xin biến đổi di truyền và trường hợp đào thải kéo dài vi rút chủng 

Sabin từ vắc xin để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh bại liệt. 
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Trên đây là Kế hoạch Giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh bại liệt trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026. UBND phường đề nghị 

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức Chính trị - Xã hội phường phối 

hợp triển khai; Yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

UBND phường (thông qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;  

- Ủy ban MTTQVN phường;          

- Đ/c Chủ tịch UBND phường; 

- Các đ/c Phó CT UBND phường; 

- Các phòng, ban, ngành phường; 

- Thành viên BCĐ PCD phường;  

- Các Cơ sở giáo dục trên địa bàn phường; 

- Trạm Y tế; 

- Các cơ sở HNYD ngoài công lập trên địa bàn phường; 

- Các Tổ dân phố trên địa bàn phường; 

- Lưu: VT, VHXH.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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